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KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: TIẾNG ANH P1-NN3701
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DNăm, ba5.34.972016D124/08/1998Lưu Văn Hùng16510500221

BBẩy, bốn7.47.282016K424/12/1998Nguyễn Đức Hùng16510101992

CSáu, bốn6.46.082014K108/09/1993Nguyễn Mạnh Hùng14510101763

CSáu, bốn6.46.082016X727/02/1998Phạm Văn Hùng16510303374

CNăm, sáu5.65.082012DH29/01/1994Hoàng Thị Hương12580100045

ATám, sáu8.69.262016NT114/09/1998Nguyễn Thị Quỳnh Hương16580200216

BBẩy, hai7.27.082015Q226/01/1996Nguyễn Xuân Hường15510201217

DNăm, hai5.24.872016N104/10/1996Hoàng Quang Khánh16510400308

BTám, một8.17.6102016K401/12/1998Nguyễn Ngọc Kiên16510102019

DNăm, không5.04.092014X423/03/1996Phạm Xuân Kiên145103018310

CSáu, sáu6.66.092016K422/05/1998Phạm Ngọc Lâm165101020511

DBốn, năm4.53.682016DH01/01/1998Đỗ Thùy Linh165801002512

CNăm, bảy5.75.182016K525/09/1994Phùng Nam Anh145101001913

DNăm, hai5.24.67.52015NT117/04/1997Vũ Ngọc Mai Anh155802004614

DNăm, bốn5.44.882017XN27/11/1996Nguyễn Văn Bắc155107004215

ATám, bảy8.78.692016K510/10/1996Nguyễn Đình Cảnh165101023916

DBốn, chín4.94.08.52016TT08/09/1998Vũ Văn Công165804000317

DBốn, chín4.94.08.52016TT08/12/1998Dương Lê Cường165804000418

FBa, bảy3.73.452014K417/03/1995Nguyễn Việt Cường145101004119

DNăm, hai5.24.48.52017X113/02/1997Nguyễn Tùng Dương155103003720

BTám, bốn8.48.0102016K513/11/1998Nguyễn Xuân Dương165101024021

CSáu, tám6.86.582014K506/08/1994Lê Anh Điệp145101008322

CSáu, hai6.25.882013X509/01/1994Lâm Tiến Độ135103006923

BBẩy, sáu7.67.582014QL117/06/1996Nguyễn Xuân Đức145108002524

BBẩy, năm7.57.28.52015K308/06/1996Nguyễn Bằng Giang155101000225

CSáu, hai6.26.072017X310/06/1996Vũ Văn Giang155103006426

DNăm, bốn5.45.072015QL314/01/1997Nguyễn Văn Hà155108011127

DNăm, hai5.24.392016Q114/07/1998Vũ Ngọc Hải165102001928

CSáu, không6.05.872016VL11/08/1994Nguyễn Minh Hiếu165109001029

DNăm, ba5.35.452015X510/03/1995Đặng Văn Hiệp155103051430

BBẩy, năm7.57.672016NT105/02/1998Hoàng Vũ Nguyệt Hoà165802001531

BBẩy, chín7.97.88.52015QL302/02/1997Nguyễn Việt Hoà155108006832

DNăm, một5.14.28.52013Q128/01/1995Lê Anh Hoàng135102004633

CNăm, chín5.95.28.52013Q223/02/1995Trương Việt Hoàng135102004934

BBẩy, bốn7.47.382016KX301/05/1998Bùi Bích Hợp165301013235

BBẩy, một7.17.172016NT229/04/1998Nguyễn Thị Hồng Huế165802001836

CSáu, chín6.96.58.52015KX304/09/1997Trần Doãn Huy155301016337

DNăm, hai5.24.0102016VL07/08/1998Vũ Văn Huy165109001438

CSáu, sáu6.65.8102016KX321/06/1998Đào Thị Huyền165301012739

BBẩy, không7.07.072016NT125/08/1997Lê Văn Huỳnh165802001940
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FBa, tám3.82.882016TT25/12/1998Trương Khánh Linh16580400131

CSáu, chín6.97.642016Q229/03/1998Phạm Hải Long16510200692

CSáu, một6.15.87.52016GT220/12/1997Nguyễn Quang Minh16540100943

FBa, bảy3.73.642015N118/05/1997Phạm Văn Minh15510401364

CSáu, hai6.25.882016CNTT19/09/1998Trần Hoàng Nam16550100375

DBốn, tám4.84.082016K108/03/1998Nguyễn Thị Nga16510100366

FBa, tám3.82.882017NT213/02/1997Lê Thị Hồng Nhung15580200197

CSáu, bốn6.47.042016X510/01/1998Đinh Thị Thùy Ninh16510302438

BBẩy, không7.06.882015X326/05/1991Trần Văn Ninh15510305159

DBốn, không4.02.892016TT26/12/1998Nguyễn Kiều Oanh165804001810

BBẩy, năm7.57.482016X402/01/1998Nguyễn Văn Quang165103019311

BBẩy, năm7.57.482014X315/08/1996Nguyễn Văn Quang145103024412

CSáu, bốn6.45.892016QL128/08/1997Doãn Minh Quân165108008913

AChín, hai9.29.292013X702/08/1995Hoàng Sỹ Quân135103039914

DNăm, một5.15.632016X914/03/1998Nguyễn Minh Đức Quân165103045315

FHai, sáu2.62.052016NT218/08/1997Vũ Hồng Quân165802005416

BBẩy, bốn7.47.47.52016X811/01/1998Hoàng Văn Quyết165103040117

BTám, bốn8.48.872016NT121/10/1997Trịnh Thị Xuân Quỳnh165802005518

FBa, sáu3.62.872016K426/09/1998Nguyễn Chí Thành165101022119

KFKhông, không0.08.202017K709/11/1999Vũ Thị Phương Thảo175101025920

DBốn, năm4.53.682016K429/03/1998Lê Văn Thăng165101027721

DBốn, ba4.33.482016K628/09/1998Nguyễn Trung Thăng165101033422

CSáu, một6.15.87.52017N219/11/1997Nguyễn Văn Thắng155104008523

BBẩy, tám7.87.68.52016Q221/04/1998Phạm Văn Thư165102008224

CSáu, tám6.86.292016X501/05/1996Nguyễn Văn Tuấn165103025725

BTám, một8.18.27.52015X917/04/1997Phạm Minh Tuấn155103027526

BBẩy, không7.06.882016VL22/03/1997Mã Xuân Tùng165109002827

CSáu, hai6.25.68.52016X623/03/1998Nguyễn Phú Tùng165103031028

BBẩy, chín7.97.692015Q209/06/1996Nguyễn Tuấn Tùng155102006429

CSáu, hai6.25.2102015Q222/04/1997Nguyễn Văn Tùng155102012430

FMột, sáu1.60.082012K418/04/1993Trần Anh Tùng125101018431

DBốn, chín4.94.472016X519/04/1998Trần Quang Thanh Tùng165103025932

ATám, năm8.58.492016K601/12/1998Nguyễn Ngọc Trung165101034033

BBẩy, bảy7.77.492016X525/10/1998Trần Quang Trường165103025434

DBốn, sáu4.64.072016D227/09/1993Lại Quốc Việt145105009635

ATám, tám8.88.892013XN08/09/1992Phạm Huy Vinh135107004936

BBẩy, không7.07.072015QL111/07/1997Nguyễn Đình Vượng155108002337
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